
TT Tên sản phẩm
Tên doanh nghiệp/ 

chủ cơ sở
Địa chỉ Thông tin liên hệ Ghi chú

1

- Lót giày Hương Quế;

- Dép dưỡng sinh chất 

lượng cao Hương Quế 

Công ty TNHH Sản xuất chế 

biến kinh doanh XNK Hương 

Quế

Tổ 11, Khối Đà Sơn, Phường 

Hòa Khánh Nam, Quận Liên 

Chiểu, TP. Đà Nẵng

Trần Thị Kim Bình - Phó Giám đốc

0903 521 898 - 0905 761 878

info@huongque.com.vn

2

- Áo sơ mi nam casual 

Merriman;

- Quần Khaki lưng tangdor 

Merriman;

- Quần tây lưng tangdor 

Merriman. 

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ

36 Ông Ích Đường, P. Hòa 

Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Tp. Đà 

Nẵng

Trần Thị Bích Thủy (GĐ.TTKD HTT 

Hòa Thọ)

0905200784

02363 846 290

office@hoatho.com.vn

1
Nước mắm Nam Ô- Hương 

Làng Cổ

Công ty TNHH Mắm Hồng 

Hương

Tổ 97, Nam Ô 2, Hòa Hiệp 

Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Bùi Thanh Phú

0935 998908

buithanhphu0105@gmail.com

2 Bánh khô mè Bà Liễu Mẹ
Cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà 

Liễu Mẹ

200/1 Ông Ích Đường, Q. Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng

Huỳnh Đức Sol

0905252550

balieume@gmail.com

3 Mắm nhĩ Bình Minh Hợp tác xã mắm Bình Minh
Tổ 51, phường Hòa Hiệp 

Nam, quận Liên Chiểu

Nguyễn Việt Dũng

0914.741515

mamnhibinh@gmail.com

 I. SẢN PHẨM THƢƠNG MẠI ĐẶC TRƢNG

1. Năm 2018

Phụ lục

DANH SÁCH SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẶC TRƯNG NĂM 2018, 2019

VÀ SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 124/TTKCXT-XTTM ngày 20 tháng 5 năm 2021 

của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng)  

2. Năm 2019
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TT Tên sản phẩm
Tên doanh nghiệp/ 

chủ cơ sở
Địa chỉ Thông tin liên hệ Ghi chú

4

Cà phê sạch MaYaCa

(gồm các sản phẩm có ký 

hiệu: MaYaCa M3, 

MaYaCa M4, MaYaCa 

M5, MaYaCa GI)

Công ty TNHH cà phê MaYaCa

53 Nguyễn Thị Thập, P.Hòa 

Minh, Q.Liên Chiểu,Tp.Đà 

Nẵng

Hồ Đức Tiến

 0915 896 956

info@mayacacoffee.com

1 Bánh khô mè
Cơ sở sản xuất Bánh Khô mè Bà 

Liễu Mẹ

200/1 Ông Ích Đường, Q. Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng

Huỳnh Đức Sol

0905252550

balieume@gmail.com

4 sao

2 Bò tươi nướng cay
Công ty TNHH MTV Khang 

Minh Phương

Lô 24,25 Thanh Long, phường 

Khuê Trung, quận Cẩm Lệ

Nguyễn Hữu Minh

0905.421010

phuong.truong@dongphuongfood.com

3 sao

3 Chả bò, chả heo Hộ sản xuất chả bò Hùng Hồng
38B Trần Bình Trọng, phường 

Hải Châu 1, quận Hải Châu

Trần Hùng

0905.141752

HungHongDong38@gmail.com

3 sao

4
Nước mắm Nam Ô - 

Hương Làng Cổ

Công ty TNHH Mắm Hồng 

Hương

Tổ 97, Nam Ô 2, Hòa Hiệp 

Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Bùi Thanh Phú

0935 998908

buithanhphu0105@gmail.com

4 sao

5
Nắm mắm Nam Ô - Mắm 

Nhĩ Bình Minh
HTX Mắm Bình Minh

Tổ 51, phường Hòa Hiệp 

Nam, quận Liên Chiểu

Nguyễn Việt Dũng

0914.741515

mamnhibinh@gmail.com

4 sao

6 Chả cá Cơ sở sản xuất Chả cá Bích Chi

K222/25 Trần Cao Vân, 

phường Tam Thuận, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng

Hồ Thị Chi

0905.334472 3 sao

7 Chả bò, chả heo Cơ sở sản xuất giò chả Thảo Sinh

86 Phạm Nhữ Tăng, phường 

Hòa Khê, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Phi Sinh

0905.113103

giochathaosinh@gmail.com

3 sao

8 Tương ớt rim
Cơ sở sản xuất nước chấm Y 

Phụng

237 Dũng Sỹ Thanh Khê, 

phường Thanh Khê Tây, quận 

Thanh Khê

Phạm Công Cường và Phạm Hùng

0236.3759406 3 sao

II. SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2020
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TT Tên sản phẩm
Tên doanh nghiệp/ 

chủ cơ sở
Địa chỉ Thông tin liên hệ Ghi chú

9 Chả cá Cơ sở sản xuất chả cá Cây Sang

87-89 Nguyễn Đức Trung, 

phường Thanh Khê Đông, 

quận Thanh Khê, thành phố 

Đà Nẵng

Nguyễn Văn Thao

0914.168712 3 sao

10 Chả cá thu Công ty TNHH Bắc Đẩu
Số 11 Vân Đồn, phường Thọ 

Quang, quận Sơn Trà

Nguyễn Văn Chính

0236.3920777

thunth@bacdauseafood.com.vn

4 sao

11
Tảo xoắn nguyên chất sấy 

lạnh

HTX Công nghệ Cao Mặt Trời 

Việt

74 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải Đông, quận Sơn Trà

Đinh Nguyễn Hoàng Thư

0905.267771

taodanang123@gmail.com

4 sao

12 Bún khô Phước Hòa
Cơ sở sản xuất - Chế biến Phước 

Hòa

Thôn Miếu Bông, xã Hòa 

Phước, huyện Hòa Vang, TP 

Đà Nẵng

Trần Phước Ân

0935.706637

phokhophuochoa@gmail.com

3 sao

13 Rau ăn lá
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và 

tiêu thụ rau an toàn Túy Loan

Thôn Túy Loan Tây, xã Hòa 

Phong, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng

Bùi Dũng

0905.559206

rauantoantuyloan@gmail.com

3 sao

14
Nước uống Ion Kiềm ION-

PRO

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Toàn Gia Phú

Tổ 169 Khánh Sơn, Phường 

Hoà Khánh Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Đà Nẵng

Nguyễn Thị Tài

0905.004509

toangiaphu2007@gmail.com

4 sao

15 Cải ăn lá Công ty TNHH Tâm An Farm

Thôn Phú Sơn Nam, Xã Hoà 

Khương, Huyện Hoà Vang, 

Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Hữu Thịnh

0906.543579

tamanfarmvn@gmail.com

3 sao

16 Cao nấm linh chi HTX nấm Nhơn Phước
Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà 

Nẵng

Nguyễn Văn Nhi

0935935573

htxnhonphuoc@gmail.com

3 sao

17 Tré Ông Chánh Hộ sản xuất chả Tré Ông Chánh
81 Hải Phòng, Phường Thạch 

Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Nguyễn Chánh

0903502886

trebadedanang@gmail.com

4 sao

18 Bánh tráng gạo
Công ty TNHH MTV sản xuất và 

thương mại Đại Cường

Thôn Đông Lâm, Xã Hoà Phú, 

Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

Phạm Thị Trà My

0941.162555

daicuongbtg@gmail.com

3 sao
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